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Câu 1 (5,0 điểm)



Cho số thực dương  và dãy số  xác định bởi 


a) Chứng minh nếu  thì dãy  hội tụ.


b) Tìm các giá trị dương của  để dãy  hội tụ.
Câu 2 (5,0 điểm)

Tìm tất cả các đa thức  hệ số thực, thỏa mãn


Câu 3 (5,0 điểm)





















Cho tam giáccó , đường cao (). Trên cạnh  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho  Trên đoạn  lấy điểm  không trùng với  và  Trên  các đoạn  và  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho  và  Các đường thẳng  và  cắt nhau tại 

a) Chứng minh 

b) Chứng minh 
Câu 4 (5,0 điểm)





	Trên bàn cờ ô vuông  ( là số nguyên lớn hơn 1) viết tùy ý vào mỗi ô một số nguyên từ  đến  sao cho hai ô khác nhau được viết bởi hai số khác nhau. Chứng minh rằng tồn tại hai ô kề nhau (hai ô có chung cạnh) mà hiệu của hai số được viết trong hai ô đó lớn hơn hoặc bằng  
------------------ HẾT ------------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
· Giám thị không giải thích gì thêm.
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Chữ kí của Giám thị 1:…………………………….. Chữ kí của Giám thị 2:……………………………
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	HƯỚNG DẪN CHẤM THI LẬP ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH
DỰ THI CHỌN HSGQG THPT NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: TOÁN HỌC
Ngày thi: 07/10/2021

	
	(Hướng dẫn này có 03 trang)



	Câu
	Sơ lược lời giải/Một số gợi ý chính
	Điểm

	1a
	Chỉ ra dãy dương và tăng.
	0,5

	
	
Đánh giá được 

Do đó .
	0,5

	
	
Cộng các bất đẳng thức như trên ta được .
	0,5

	
	
Do dó .

Suy ra dãy  bị chặn trên nên nó hội tụ.
	0,5

	1b
	

Với , bằng quy nạp ta chứng minh được  nên dãy không hội tụ.
	0,5

	
	

Ta chỉ ra với , dãy hội tụ. Ta chứng minh quy nạp .




Với , ta có . Giả sử khẳng định đúng tới , ta có .

Khi đó .
	0,5

	
	


Từ đó ta chọn được  đủ lớn để  (do ).

Theo đánh giá ở phần a) ta được .
	1,0

	
	
Do đó , nên dãy bị chặn trên. Mà dãy tăng nên nó hội tụ. 


Vậy với , dãy hội tụ; với , dãy không hội tụ.
	1,0

	2
	


Nếu , chỉ ra được  hoặc  thỏa mãn đề bài.
	0,5

	
	

Xét , ta chứng minh  không có nghiệm thực bằng phản chứng:




Nếu  có nghiệm thực , thì  có vô số nghiệm là các phần tử của dãy tăng sau 
	1,5

	
	

Do đó  là đa thức bậc chẵn, đồng nhất hệ số cao nhất chỉ ra  là monic.


Đặt  với 
	1,0

	
	


Nếu  thì  với , thay vào giả thiết ta được



nên 
	1,0

	
	

So sánh bậc ở hai vế, ta được  (mâu thuẫn). Thử lại được  thỏa mãn.



Vậy các đa thức thỏa mãn đề bài là , , .
	1,0

	3a
	


[image: ]Do  mà  nên .

	1,0

	3b
	



Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với  cắt  tại .



Dễ chỉ ra được  là trực tâm tam giác  nên .


Mặt khác  nên .



Do đó  nên tứ giác  nội tiếp suy ra .
	1,0

	
	

Do  (g.g) nên  suy ra

.



Từ đó  nên chỉ ra được , suy ra .
	1,0

	
	


Mặt khác  nên , từ đó .


Suy ra tứ giác  nội tiếp nên .
	1,0

	
	
Áp dụng định lý Carnot cho tam giác , ta có



 nên  suy ra 
	1,0

	4
	



Giả sử phản chứng, hai ô bất kì đều có hiệu nhỏ hơn hoặc bằng  Với mỗi , đặt , ,

.
	1,0

	
	






Với , do nên các ô ghi các số thuộc  và  không thể kề nhau. Do đó giữa hai ô ghi các số thuộc  và  cùng nằm trên một hàng hoặc một cột phải có ô ghi số thuộc  nằm giữa chúng.
	1,0

	
	



Vì  nên với mỗi , luôn tồn tại một hàng và một cột ghi toàn các số thuộc  hoặc . 
	1,0

	
	

Với , thì tồn tại một hàng và một cột ghi toàn các số thuộc .


Với , thì tồn tại một hàng và một cột ghi toàn các số thuộc .
	1,0

	
	






Do đó, ta chọn được số nhỏ nhất để  ghi kín một hàng và một cột, dễ thấy . Khi đó các số thuộc  được ghi kín một hàng và một cột nên  mâu thuẫn với  theo cách xây dựng các tập .
	1,0



Hướng dẫn khi chấm:
1. Hướng dẫn chấm thi này chỉ trình bày sơ lược bài giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới cho điểm tối đa. Các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm. Tổ chấm trao đổi và thống nhất chi tiết nhưng không được quá số điểm dành cho câu, phần đó.
2. Có thể chia điểm thành từng phần nhưng không dưới 0,25 điểm và phải thống nhất trong cả tổ chấm. Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn.
3. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi thống nhất trong cả tổ chấm và ghi vào biên bản.	
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